
Điểm 

RL
ĐT HB

Hoàng 100 4.05

An 99 3.58

Dương 90 3.82

Thủy 95 3.68

Trang 95 3.56

Việt 100 4.05

Hoàng 89 3.33

Mai 89 3.56

Toàn 80 3.38

Trang 80 3.33

Yến 99 3.33

Anh 90 3.71

Duyên 91 3.74

Quyết 90 3.89

Quỳnh 90 3.91

Đại 90 3.39

Kiên 90 3.81

Liên 90 3.69

Thành 90 3.56

Trường 94 3.3

Trưởng 89 3.41

Văn 91 3.56

Anh 95 3.73

Hoàng 96 3.68

Cảnh 88 2.74

Cường 88 2.84

Hiếu 94 2.84

Nghĩa 75 2.74

Phi 88 3

Trang 88 3.15

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH
Năm học: 2017-2018 - Học kỳ: 1

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh
TBC 

Học tập

Điểm 

thưởng

Số tiền 

(5 tháng / kỳ)

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 56818 Hà Đức 13.02.1996 4 0.05

Ghi chú

Hệ: Đại học chính quy

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Lớp: CNT55ĐH1

2 56886 Nguyễn Đại 29.09.1996 3.82 0 4,250,000

Lớp: CNT55ĐH2

1 56869 Phạm Thị Thuý 26.09.1996 3.53 0.05 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 20,750,000

5 56947 Đồng Xuân 19.08.1996 4 0.05

4,250,000

4 56936 Nguyễn Thị 27.04.1996 3.56 0 4,000,000

3 56934 Bùi Thị 26.11.1996 3.53 0.15

2 63610 Phạm Thị 07.10.1996 3.56 0 4,000,000

Lớp: CNT56ĐH

1 63682 Nguyễn Xuân 16.06.1997 3.33 0 4,000,000

4,000,000

Tổng lớp: 20,000,000

5 63663 Lại Thị Hải 18.01.1997 3.28 0.05

4,000,000

4 63698 Lưu Thị 09.02.1997 3.33 0 4,000,000

3 63697 Nguyễn Mạnh 04.10.1997 3.33 0.05

2 68428 Nguyễn Thị 22.11.1998 3.74 0 4,250,000

Lớp: CNT57ĐH

1 67201 Chu Thị Mai 17.07.1998 3.71 0 4,250,000

Tổng lớp: 17,000,000

Lớp: CNT58ĐH

4,250,000

4 69535 Phạm Như 07.08.1998 3.91 0 4,250,000

3 68037 Lưu Văn 28.01.1998 3.89 0

4,250,000

4 75288 Phạm Trung 03.12.1999 3.56 0 4,000,000

3 74483 Nguyễn Thị 09.03.1999 3.69 0

4,000,000

2 74458 Ngô Trung 19.08.1999 3.81 0 4,250,000

1 75846 Vũ Quang 22.11.1997 3.34 0.05

4,000,000

Tổng lớp: 28,500,000

7 75780 Trần Trọng 14.12.1999 3.56 0

4,000,000

6 76064 Vũ Minh 18.10.1999 3.41 0 4,000,000

5 76063 Vũ Việt 04.11.1999 3.25 0.05

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: KPM56ĐH

2 57320 Ngô Đăng 03.04.1996 3.63 0.05 4,250,000

Lớp: KPM55ĐH1

1 57303 Vũ Hoàng 07.10.1995 3.68 0.05 4,250,000

3,700,000

4 64004 Đỗ Minh 12.09.1997 2.74 0 3,700,000

3 64027 Nguyễn Đức 04.08.1997 2.79 0.05

3,700,000

2 63985 Nguyễn Mạnh 23.05.1997 2.79 0.05 3,700,000

1 64062 Lê Đình 28.10.1996 2.74 0

Tổng lớp: 22,200,000

3,700,000

6 64052 Vũ Thị Phương 21.05.1997 3.15 0 3,700,000

5 64006 Bùi Vương 14.01.1997 3 0



Mơ 94 3.52

Nguyên 73 3.29

Thịnh 81 3.24

Huyền 99 3.58

Mận 85 3.41

Nga 85 3.06

Phong 85 3.34

Châu 90 3.61

Hoài 100 3.98

Trang 95 3.92

Anh 98 2.83

Đức 85 2.8

Hà 91 2.94

Hạnh 91 3

Thuỷ 88 3.03

Thanh 88 2.65

Thảo 98 3.05

Chiến 85 3.06

Đoàn 85 3.06

Loan 88 3.09

Uyên 90 3.75

Hải 85 3.43

Ngân 90 3.58

Mi 80 2.85

Ngân 90 3.8

Thảo 90 3.24

Nhung 91 3.11

Trang 90 3.07

Cường 90 3.69

Hạnh 90 3.46

Huy 90 3.43

Thảo 90 3.38

Lớp: KPM57ĐH

4,000,000

Tổng lớp: 11,700,000

3 68869 Nguyễn Đức 16.06.1998 3.24 0

4,000,000

2 68973 Nguyễn Dương 24.04.1998 3.29 0 3,700,000

1 70383 Vũ Thị 21.02.1998 3.47 0.05

2 74561
Nguyễn Thị 

Hồng
29.07.1999 3.41 0 4,000,000

Lớp: KPM58ĐH

1 75141 Phạm Khánh 05.02.1999 3.53 0.05 4,000,000

Tổng lớp: 15,700,000

Lớp: TTM55ĐH2

3,700,000

4 75664 Trần Duy 07.09.1999 3.34 0 4,000,000

3 75217 Phạm Quỳnh 15.10.1999 3.06 0

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 57511
Nguyễn Thị 

Huyền
28.09.1996 3.92 0

4,250,000

2 57473 Nguyễn Thị 30.11.1995 3.93 0.05 4,250,000

1 57453 Nguyễn Minh 10.11.1996 3.61 0

2 64110 Đinh Anh 03.11.1997 2.75 0.05 3,700,000

Lớp: TTM56ĐH

1 65127 Đào Thị Quỳnh 06.02.1997 2.78 0.05 3,700,000

3,700,000

Tổng lớp: 18,500,000

5 57509
Nguyễn Thị 

Thanh
06.09.1996 3.03 0

3,700,000

4 64153 Trịnh Thúy 10.06.1997 3 0 3,700,000

3 64148 Hoàng Thị Thu 26.10.1997 2.89 0.05

Tổng lớp: 7,400,000

Lớp: TTM58ĐH

2 68796 Nguyễn Bích 10.02.1998 3 0.05 3,700,000

Lớp: TTM57ĐH

1 69662 Phạm Thị 20.01.1998 2.65 0 3,700,000

3,700,000

4 76072 Vũ Thị 24.07.1999 3.75 0 4,250,000

3 75610 Trần Thị Mai 03.04.1999 3.09 0

3,700,000

2 73778 Lưu Công 14.11.1999 3.06 0 3,700,000

1 74110 Nguyễn Mạnh 22.02.1999 3.06 0

Khoa: Khoa Công trình

Lớp: BĐA55ĐH

1 56588 Tạ Minh 30.10.1996 3.43

Tổng lớp: 15,350,000

Tổng khoa: 51 202,600,000

Tổng lớp: 8,000,000

Lớp: BĐA56ĐH

0 4,000,000

2 56609
Nguyễn Thị 

Thanh
05.02.1996 3.58 0 4,000,000

4,000,000

Tổng lớp: 11,950,000

3 63394 Tạ Phương 08.08.1997 3.24 0

3,700,000

2 63382 Lê Thị 30.04.1997 3.77 0.03 4,250,000

1 63380 Vũ Thị Hà 22.03.1997 2.85 0

2 68233 Lê Thị Thuỳ 10.06.1998 3.07 0 3,700,000

Lớp: BĐA57ĐH

1 69242 Nguyễn Thị 06.09.1998 3.11 0 3,700,000

4,250,000

2 56499
Nguyễn Thị 

Hồng
10.09.1995 3.46 0 4,000,000

1 56490 Đoàn Hữu 17.09.1996 3.64 0.05

Tổng lớp: 7,400,000

Lớp: CTT55ĐH1

4,000,000

4 59098 Nguyễn Phương 06.08.1996 3.33 0.05 4,000,000

3 56503 Đỗ Đình 23.08.1996 3.43 0



Tuyến 90 3.52

Kiên 89 3.31

Tân 80 2.75

Anh 90 2.93

Dung 90 3.07

Huệ 88 2.96

Quỳnh 90 2.96

Đức 90 3.47

Anh 90 3.21

Mạnh 90 3.61

Thịnh 80 3.38

Dương 90 3.68

Khải 95 3.38

Khang 95 3.45

Thanh 90 3.38

Hưng 100 3

Kiên 78 2.84

Tuân 90 2.94

Đức 95 3.6

Đức 95 3.67

Hiếu 90 3.24

Tạo 90 3.2

Tân 90 3.44

Cường 90 3.41

Thịnh 85 2.97

Trang 90 3.35

Quyền 85 3.15

4,000,000

Tổng lớp: 20,250,000

5 59017 Nguyễn Thị 22.03.1996 3.52 0

Tổng lớp: 4,000,000

Lớp: CTT56ĐH

Lớp: CTT55ĐH2

1 56549 Hoàng Trung 14.11.1996 3.31 0 4,000,000

Lớp: CTT57ĐH

1 67729 Hoàng Tuấn 07.07.1997 2.93 0 3,700,000

3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

1 63337 Nguyễn Anh 19.06.1997 2.75 0

3,700,000

4 69137 Nguyễn Thị 18.05.1998 2.96 0 3,700,000

3 68698 Nguyễn Ngọc 11.02.1998 2.96 0

2 67260 Dương Thị 29.09.1998 3.07 0 3,700,000

Tổng lớp: 4,000,000

1 75062 Phạm Bá 22.05.1999 3.47 0

Tổng lớp: 14,800,000

Lớp: CTT58ĐH

4,000,000

2 56764 Nguyễn Tiến 21.02.1995 3.61 0 4,250,000

Lớp: KCĐ55ĐH2

1 59115
Nguyễn Thị 

Phương
24.08.1996 3.21 0 4,000,000

Lớp: KCĐ56ĐH

1 63529 Nguyễn Tá 07.05.1997 3.68 0 4,250,000

4,000,000

Tổng lớp: 12,250,000

3 58882 Nguyễn Phú 21.07.1995 3.38 0

4,000,000

4 66222 Phạm Quang 17.11.1997 3.38 0 4,000,000

3 63550 Trần Minh 14.10.1997 3.45 0

2 66202 Nguyễn 15.06.1997 3.38 0 4,000,000

Tổng lớp: 3,700,000

1 69148 Nguyễn Khánh 31.08.1998 3 0

Tổng lớp: 16,250,000

Lớp: KCĐ57ĐH

3,700,000

2 76458 Nguyễn Gia 20.08.1999 2.94 0 3,700,000

Lớp: KCĐ58ĐH

1 73980 Lê Trung 30.12.1999 2.84 0 3,700,000

4,250,000

2 51011 Trần Văn 08.05.1995 3.67 0 4,250,000

1 56648 Phạm Mạnh 26.10.1996 3.6 0

Tổng lớp: 7,400,000

Lớp: XDD55ĐH1

Tổng lớp: 16,500,000

Lớp: XDD55ĐH2

4,000,000

4 56673 Nguyễn Trọng 18.03.1996 3.2 0 4,000,000

3 56656 Phạm Trung 04.10.1996 3.24 0

Lớp: XDD56ĐH

1 63486 Đức Minh 09.09.1997 3.41 0 4,000,000

4,000,000

Tổng lớp: 4,000,000

1 56729 Nguyễn Văn 23.11.1996 3.41 0.03

4,000,000

Tổng lớp: 11,700,000

3 63345 Đoàn Hồng 14.02.1997 3.35 0

2 56733 Chu Hoàng 08.10.1996 2.97 0 3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

3.15 0

Lớp: XDD58ĐH

Lớp: XDD57ĐH

1 69593 Phạm Văn 19.08.1998 3,700,000



Đạo 90 3.31

Đạt 85 2.72

Đạt 85 2.66

Đồng 85 2.69

An 90 3.66

Đạt 90 3.92

Hoàng 90 3.71

Luận 90 3.87

Sang 90 3.74

Phúc 90 3.66

Trung 90 3.71

Trung 90 3.84

Tùng 90 3.69

An 89 3.53

Bình 82 3.65

Công 89 3.4

Công 89 3.53

Cường 90 3.63

Hoàn 84 3.35

Hưng 89 3.48

Quân 95 3.73

Vượng 89 3.5

Đức 95 3.52

Hiển 81 3.5

Tháp 90 3.65

Trung 90 3.75

Tùng 90 3.64

Hiếu 98 3.66

Huy 90 3.91

Quân 89 3.3

Sang 89 3.47

Sang 79 3.31

Thành 89 3.25

Thành 84 3.28

Trung 98 3.16

Thể 90 4

Dương 93 3

3,700,000

4 74221 Nguyễn Duy 17.06.1999 2.69 0 3,700,000

3 73782 Lê Hoàng 03.02.1999 2.66 0

4,000,000

2 73291 Đỗ Thành 01.02.1999 2.72 0 3,700,000

1 73777 Lê Xuân 13.02.1999 3.31 0

Khoa: Khoa Điện - Điện tử

Lớp: ĐTĐ55ĐH1

1 56044 Nguyễn Trung 02.10.1996 3.66

Tổng lớp: 15,100,000

Tổng khoa: 42 164,700,000

3 56070 Trần Văn 02.11.1996 3.71 0 4,250,000

0 4,250,000

2 56060 Vũ Thành 07.10.1996 3.92 0 4,250,000

Tổng lớp: 21,250,000

Lớp: ĐTĐ55ĐH3

4,250,000

5 56087 Hoàng Văn 02.11.1996 3.74 0 4,250,000

4 56912 Mai Văn 21.01.1996 3.87 0

4,250,000

4 56224 Đồng Duy 06.05.1996 3.69 0 4,250,000

3 56221 Trần Mạnh 21.08.1996 3.84 0

4,250,000

2 56219 Mai Hoàng 23.07.1995 3.71 0 4,250,000

1 56208 Nguyễn Đình 05.02.1996 3.66 0

4,000,000

2 66029 Đặng Thanh 13.02.1997 3.65 0 4,000,000

1 62974 Trần Đình 01.11.1997 3.53 0

Tổng lớp: 17,000,000

Lớp: ĐTĐ56ĐH

4,250,000

6 63031 Phạm Văn 05.05.1997 3.35 0 4,000,000

5 62893 Đỗ Văn 27.04.1997 3.63 0

4,000,000

4 63019 Vũ Mạnh 08.06.1997 3.53 0 4,000,000

3 62891
Trịnh Quang 

Thành
28.10.1997 3.4 0

4,000,000

Tổng lớp: 36,500,000

9 62930 Nguyễn Đình 03.02.1996 3.5 0

4,000,000

8 66217 Đào Văn 16.11.1994 3.73 0 4,250,000

7 62989 Tạ Duy 19.12.1997 3.48 0

2 67738 Hoàng Văn 31.08.1998 3.5 0 4,000,000

Lớp: ĐTĐ57ĐH

1 67888 Đỗ Việt 29.08.1998 3.47 0.05 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 20,750,000

5 68035 Lê Thanh 12.10.1998 3.64 0

4,250,000

4 68450 Nguyễn Thành 23.10.1998 3.75 0 4,250,000

3 67035 Bùi Nguyên 15.08.1998 3.65 0

2 73353 Đặng Quang 04.01.1999 3.91 0 4,250,000

Lớp: ĐTĐ58ĐH

1 75521 Trần Trung 26.07.1999 3.66 0 4,250,000

3,700,000

6 74772 Nguyễn Trung 15.10.1999 3.25 0 4,000,000

5 75989 Vũ Hồng 31.03.1999 3.31 0

4,000,000

4 75268 Phạm Đức 16.09.1999 3.47 0 4,000,000

3 74701 Nguyễn Quốc 11.06.1999 3.25 0.05

Tổng lớp: 31,900,000

Lớp: ĐTT55ĐH1

4,000,000

8 73529 Đồng Thanh 01.02.1999 3.16 0 3,700,000

7 75703 Trần Hữu 28.05.1999 3.28 0

Lớp: ĐTT55ĐH2

1 55833 Vũ Tùng 15.01.1996 3 0 3,700,000

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 32848 Phạm Ngọc 20.02.1990 4 0



Huệ 93 3.05

Khôi 94 3.25

Sơn 93 3.33

Anh 90 2.83

Đạt 85 2.68

Quý 94 3.45

Trung 94 3.35

Vân 93 3

Hoàng 97 2.52

Sơn 88 2.93

Hiếu 88 3.16

Quỳnh 99 3.61

Hải 90 3.55

Hiển 90 3.9

Thảo 90 3.65

Uyên 90 4

Nam 88 3

Tân 100 3.65

Trang 88 2.5

Vinh 88 3.19

An 90 3.29

Anh 90 3.38

Giang 84 3.48

Hương 88 3.23

Phúc 99 3.4

Thảo 90 3.7

Anh 88 2.69

Âu 86 3.25

Danh 93 3.5

Hãnh 80 2.5

Huyền 95 3.34

Tuấn 87 3.08

Đạt 88 3.03

4,000,000

4 56294 Đào Hoàng 07.03.1996 3.33 0 4,000,000

3 56275 Vũ Mạnh 16.12.1996 3.25 0

2 58847 Dương Thị 06.01.1995 3.05 0 3,700,000

3,700,000

2 65992 Trần Tuấn 26.02.1997 2.68 0 3,700,000

1 66028 Phạm Đức 20.03.1997 2.78 0.05

Tổng lớp: 15,400,000

Lớp: ĐTT56ĐH

3,700,000

Tổng lớp: 19,100,000

5 66026 Hồ 30.10.1997 3 0

4,000,000

4 66022 Nguyễn Đức 14.05.1996 3.35 0 4,000,000

3 66013 Nguyễn Thiện 21.10.1997 3.45 0

Tổng lớp: 7,400,000

Lớp: ĐTT58ĐH

2 70370 Vũ Thái 24.05.1998 2.88 0.05 3,700,000

Lớp: ĐTT57ĐH

1 69050 Nguyễn Huy 19.07.1998 2.47 0.05 3,700,000

Lớp: ĐTV55ĐH1

1 55897 Phạm Như 09.04.1995 3.56 0.05 4,250,000

3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

1 76436 Nguyễn Bá 06.12.1999 3.16 0

4,000,000

2 55938 Trần Duy 18.05.1996 3.9 0 4,250,000

1 55935 Đinh Văn 16.09.1996 3.55 0

Tổng lớp: 4,250,000

Lớp: ĐTV55ĐH2

Tổng lớp: 16,750,000

Lớp: ĐTV56ĐH

4,250,000

4 55986 Vũ Tố 11.11.1996 4 0 4,250,000

3 55973
Nguyễn Thị 

Thanh
14.10.1996 3.65 0

3,700,000

4 62887 Trần Thế 31.05.1997 3.19 0 3,700,000

3 62828 Hoàng Thị Hà 27.12.1997 2.5 0

3,700,000

2 62870 Bùi Duy 28.02.1991 3.65 0 4,250,000

1 62811 Hà Quốc 16.12.1997 3 0

4,000,000

2 68589 Nguyễn Thị Vân 02.06.1998 3.38 0 4,000,000

1 70085 Trần Thúy 16.10.1998 3.29 0

Tổng lớp: 15,350,000

Lớp: ĐTV57ĐH

4,000,000

6 70455 Vũ Thị 12.08.1998 3.7 0 4,250,000

5 67058 Bùi Hồng 25.07.1995 3.4 0

4,000,000

4 69022 Nguyễn Thị Lan 31.05.1998 3.18 0.05 4,000,000

3 67126 Bùi Trường 19.04.1998 3.48 0

3,700,000

2 73231 Đoàn Ngọc 25.06.1999 3.25 0 4,000,000

1 74999 Phạm Thị Ngọc 14.03.1999 2.69 0

Tổng lớp: 24,250,000

Lớp: ĐTV58ĐH

Lớp: TĐH55ĐH2

1 57535 Vũ Ngọc 23.05.1995 2.5 0 3,700,000

4,000,000

Tổng lớp: 11,700,000

3 73256 Đỗ Công 28.05.1999 3.5 0

3,700,000

Tổng lớp: 11,400,000

3 57564 Nguyễn Văn 18.08.1996 3.08 0

2 57547 Lê Thị 06.06.1996 3.34 0 4,000,000

Lớp: TĐH56ĐH

1 64337 Bùi Thành 07.04.1997 3.03 0 3,700,000



Khánh 88 3.15

Nam 89 3.23

Nghĩa 89 3.25

Phúc 82 3.08

Dư 88 3.47

Hiển 80 2.8

Hiệp 90 3.38

Hiệp 90 3.65

Thành 88 2.65

Dương 83 3.13

Huy 82 3.19

Quý 85 3.66

Vĩnh 85 3.06

Lâm 93 2.75

Bảo 90 3.13

Trường 88 3.17

Huy 94 3.46

Tân 90 3.16

Tuấn 90 3.55

Duy 92 3.7

Cường 81 3.5

Huy 90 3.78

Lộc 95 3.72

Thịnh 84 3.32

Trung 95 3.75

2 64422 Đồng Duy 15.09.1997 3.15 0 3,700,000

3,700,000

Tổng lớp: 19,100,000

5 64393 Hoàng Ngọc 29.06.1997 3.08 0

4,000,000

4,000,0004 64389 Phạm Trọng 12.10.1997 3.25 0

3 64427 Lê Văn 19.03.1997 3.23 0

2 67822 Hoàng Long 27.12.1998 2.8 0 3,700,000

Lớp: TĐH57ĐH

1 68683 Nguyễn Khánh 12.01.1998 3.47 0 4,000,000

3,700,000

Tổng lớp: 19,650,000

5 68860 Nguyễn Trường 17.02.1998 2.65 0

4,000,000

4 69116 Nguyễn Tuấn 10.01.1997 3.65 0 4,250,000

3 68090 Lê Văn 03.05.1997 3.38 0

2 74403 Nguyễn Văn 12.05.1999 3.19 0 3,700,000

Lớp: TĐH58ĐH

1 75469 Trịnh Hải 11.11.1999 3.13 0 3,700,000

Tổng lớp: 15,100,000

Tổng khoa: 79 314,800,000

4,000,000

4 74945 Nguyễn Văn 30.08.1999 3.06 0 3,700,000

3 73662 Hoàng Đình 16.03.1995 3.66 0

0 3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

Khoa: Khoa Đóng tàu

Lớp: ĐTA55ĐH

1 56451 Nguyễn Đức 11.09.1996 2.75

Tổng lớp: 3,700,000

Lớp: ĐTA57ĐH

Lớp: ĐTA56ĐH

1 63179 Lê Tuấn 27.12.1996 3.08 0.05 3,700,000

Lớp: ĐTA58ĐH

1 74391 Nguyễn Đức 19.11.1999 3.41 0.05 4,000,000

3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

1 68756 Nguyễn Mạnh 04.08.1998 3.17 0

3,700,000

2 56436 Hoàng Anh 14.11.1996 3.55 0 4,000,000

1 56434 Vũ Văn 14.10.1991 3.11 0.05

Tổng lớp: 4,000,000

Lớp: VTT55ĐH

Tổng lớp: 4,250,000

1 63149 Phạm Văn 14.08.1997 3.65 0.05

Tổng lớp: 7,700,000

Lớp: VTT56ĐH

4,250,000

Tổng lớp: 4,000,000

Lớp: VTT58ĐH

Lớp: VTT57ĐH

1 69955 Trần Minh 02.03.1994 3.5 0 4,000,000

Lớp: ĐKT55ĐH2

1 55397 Cao Văn 10.06.1996 3.72 0 4,250,000

Tổng khoa: 9 35,300,000

Khoa: Khoa Hàng hải

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 74404 Nguyễn Xuân 11.12.1999 3.78 0

4,250,000

Tổng lớp: 12,500,000

3 55418 Lê Khắc 12.07.1995 3.75 0

2 55414 Nguyễn Quang 25.05.1996 3.32 0 4,000,000

Lớp: ĐKT55ĐH3



Oai 92 3.68

Dương 95 3.21

Duy 97 3.23

Đức 96 3.24

Mạnh 85 3.2

Vượng 95 3.82

Phong 95 3.57

Sang 85 3.2

Thạch 75 2.74

Toàn 83 3.38

Trung 85 2.65

Tuấn 85 3.13

Tùng 85 2.75

Tuyên 85 2.98

Tuyển 85 2.65

Khang 85 2.71

Tiên 95 3.86

Trường 85 2.64

Biển 85 2.84

Đạt 85 3.09

Được 88 3.31

Hải 88 3.25

Hải 72 2.89

Mạnh 85 3

Sang 85 2.84

Vượng 85 3.19

Phúc 98 3.89

Toán 96 3.83

Đức 96 3.78

Loan 95 3.78

Quyền 95 3.78

Trang 98 3.78

Anh 90 3.66

Linh 99 3.88

Nguyệt 90 3.82

Thảo 90 3.71

Thảo 100 3.81

Tuấn 90 3.69

Tổng lớp: 4,250,000

3.68 0

Lớp: ĐKT55ĐH4

1 55465 Phạm Phú 15.12.1993 4,250,000

4,000,000

4 55526 Nguyễn Văn 25.06.1996 3.2 0 4,000,000

3 55505 Đặng Văn 18.03.1995 3.24 0

4,000,000

2 55498 Trần Lê 11.06.1996 3.03 0.2 4,000,000

1 55500 Bùi Đức 14.01.1996 3.21 0

Lớp: ĐKT56ĐH

1 62552 Nguyễn Xuân 10.08.1997 3.57 0 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 20,250,000

5 55551 Đỗ Văn 23.04.1996 3.79 0.03

3,700,000

4 62443 Vũ Đức 12.08.1997 3.38 0 4,000,000

3 62481 Vũ Tài 03.05.1997 2.74 0

2 62518 Đỗ Văn 11.10.1997 3.2 0 4,000,000

3,700,000

8 62446 Nguyễn Hồng 17.07.1997 2.98 0 3,700,000

7 62447 Đinh Xuân 25.07.1997 2.75 0

3,700,000

6 62489 Hà Anh 02.09.1997 3.13 0 3,700,000

5 62523 Ninh Văn 20.06.1996 2.65 0

Lớp: ĐKT57ĐH

1 67120 Bùi Minh 21.11.1997 2.71 0 3,700,000

3,700,000

Tổng lớp: 34,200,000

9 62527 Phạm Văn 18.06.1997 2.65 0

3,700,000

Tổng lớp: 11,650,000

3 63206 Nguyễn Trọng 19.05.1997 3.04 0

2 67216 Cao Văn 07.03.1998 3.86 0 4,250,000

2 74233 Nguyễn Tiến 12.04.1999 3.09 0 3,700,000

Lớp: ĐKT58ĐH

1 75817 Vũ Hồng 28.02.1999 2.84 0 3,700,000

3,700,000

6 74573 Nguyễn Xuân 19.05.1999 3 0 3,700,000

5 74276 Nguyễn Hồng 13.06.1999 2.89 0

4,000,000

4 73001 Huỳnh Trọng 06.06.1999 3.25 0 4,000,000

3 73297 Đinh Thành 26.02.1999 3.31 0

Tổng lớp: 30,200,000

Lớp: LHH55ĐH1

3,700,000

8 73972 Lê Văn 16.12.1998 3.19 0 3,700,000

7 74718 Ngô Đức 18.12.1999 2.84 0

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: LHH55ĐH2

4,250,000

2 55748 Trần Thị 18.02.1996 3.83 0 4,250,000

1 55794 Nguyễn Lê Kim 03.06.1996 3.89 0

4,250,000

4 55907
Nguyễn Thị 

Huyền
21.01.1996 3.78 0 4,250,000

3 55796 Đặng Thế 01.01.1996 3.78 0

4,250,000

2 55786 Nguyễn Thị 10.08.1996 3.78 0 4,250,000

1 55770 Trần Trung 06.12.1996 3.78 0

4,250,000

2 64234 Vũ Thị Thùy 17.09.1997 3.88 0 4,250,000

1 64293 Đào Hoàng 27.08.1997 3.66 0

Tổng lớp: 17,000,000

Lớp: LHH56ĐH

4,250,000

6 55982 Bùi Minh 09.02.1996 3.69 0 4,250,000

5 64288 Trần Thị Phương 19.07.1997 3.81 0

4,250,000

4 64246
Nguyễn Đoàn 

Hương
09.01.1997 3.71 0 4,250,000

3 64240 Trần Thị 18.09.1997 3.82 0

Tổng lớp: 25,500,000



Linh 94 3.46

Loan 94 3.46

Nga 94 3.54

Anh 98 3.28

Đạt 90 3.77

Hằng 93 3.81

Huyền 89 3.41

Linh 89 3.31

Huy 90 3.92

Ngọc 90 3.94

Hiếu 90 4

Huyền 90 4

Ngọc 90 4

Nhài 90 4

Thương 90 4

Trang 90 3.89

Thư 90 3.88

Anh 95 4

Chinh 97 3.87

Hưng 99 3.81

Huyền 95 3.53

Lan 97 3.53

Ngân 95 3.63

Nhung 90 3.8

Quỳnh 90 3.58

Trang 86 3.58

Ánh 90 3.77

Hà 95 3.69

Lan 90 3.69

Lan 90 3.85

Ngân 95 3.93

Ngân 93 3.77

Anh 90 3.66

Bích 80 3.59

Dương 90 3.66

Huyền 90 3.69

4,000,000

2 69663 Phạm Thị 24.12.1998 3.46 0 4,000,000

1 68920
Nguyễn Thị 

Khánh
18.01.1998 3.31 0.15

Lớp: LHH57ĐH

Lớp: LHH58ĐH

1 74021
Nguyễn Bùi 

Phương
26.04.1999 3.28 0 4,000,000

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 68881
Nguyễn Thị 

Thanh
02.02.1998 3.54 0

4,250,000

4 73185 Dương Thị 05.02.1999 3.41 0 4,000,000

3 75528 Trần Thu 04.07.1999 3.81 0

2 75489 Trần Văn 19.08.1999 3.77 0 4,250,000

Tổng khoa: 49 196,550,000

Khoa: Khoa Kinh tế

4,000,000

Tổng lớp: 20,500,000

5 75604 Trần Thị Thùy 24.09.1999 3.31 0

Tổng lớp: 8,500,000

4,250,000

Lớp:

Lớp: KTB55ĐH2

2 57660 Trần Hồng 27.02.1996 3.94 0

KTB55ĐH1

1 57641 Nguyễn Đức 03.02.1996 3.89 0.03 4,250,000

4,250,000

4 57732 Nguyễn Thị 17.02.1996 4 0 4,250,000

3 57731 Võ Thị 11.07.1996 4 0

4,250,000

2 57715 Phạm Thanh 07.05.1996 4 0 4,250,000

1 57704 Nguyễn Hữu 22.07.1995 4 0

Tổng lớp: 25,500,000

Lớp: KTB55ĐH3

4,250,000

6 57749 Đoàn Thu 22.12.1996 3.89 0 4,250,000

5 57746 Trần Thị Song 12.12.1996 4 0

Lớp: KTB56ĐH

1 64825 Nguyễn Minh 16.04.1997 4 0 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 57814 Phạm Thị Anh 08.03.1996 3.83 0.05

4,250,000

4 64920
Hoàng Thị 

Khánh
09.09.1997 3.48 0.05 4,000,000

3 64801 Nguyễn Hữu 25.10.1997 3.76 0.05

2 64829
Phạm Hoàng 

Phương
08.06.1997 3.87 0 4,250,000

4,250,000

8 64853 Phạm Thị Thúy 20.09.1997 3.53 0.05 4,000,000

7 64808 Nguyễn Hồng 21.08.1997 3.8 0

4,000,000

6 64928 Trần Thu 19.01.1997 3.63 0 4,250,000

5 64923 Phạm Thị 05.12.1997 3.53 0

Lớp: KTB57ĐH

1 68022 Lê Thị Ngọc 05.06.1998 3.77 0 4,250,000

4,000,000

Tổng lớp: 37,250,000

9 64822
Nguyễn Thị 

Huyền
11.03.1997 3.58 0

4,250,000

4 70038 Trịnh Thị 03.10.1998 3.85 0 4,250,000

3 68012 Lê Thị Thu 30.12.1998 3.69 0

2 69901 Trịnh Thu 14.07.1998 3.69 0 4,250,000

Tổng lớp: 25,500,000

Lớp: KTB58ĐH

4,250,000

6 69919 Trần Thị Bích 15.08.1998 3.77 0 4,250,000

5 68445 Nguyễn Thị 15.09.1998 3.93 0

4,250,000

4 73046 Bùi Thị Thanh 28.12.1999 3.69 0 4,250,000

3 73581 Hoàng Thùy 19.08.1999 3.66 0

4,250,000

2 74086 Nguyễn Ngọc 20.02.1999 3.59 0 4,000,000

1 74032 Nguyễn Ngọc 16.12.1999 3.66 0



Lâm 90 3.94

Linh 90 3.72

Long 89 3.56

Phương 90 3.84

Tâm 80 3.58

Thương 90 3.81

Thủy 81 3.56

Trang 90 3.91

Hùng 90 3.92

Mai 90 4

Tú 90 4

Duyên 99 3.92

Hằng 99 4.03

Thoa 90 3.93

Anh 90 3.84

Anh 99 3.81

Hiền 90 3.81

Hoa 98 3.75

Huế 90 3.83

Huyền 90 3.76

Liên 90 3.95

Ngân 90 3.86

Phương 90 3.82

Quỳnh 90 3.76

Anh 90 3.93

Hoa 90 4

Huy 90 4

Ngọc 90 3.92

Phương 90 3.81

Quân 95 3.92

Trinh 90 3.81

Yến 90 4

Diệu 90 3.84

Gấm 95 3.99

Hà 90 3.72

Huyền 90 3.75

Kiên 90 3.69

Mai 95 3.69

Mai 90 3.78

Thùy 90 3.69

Trang 90 3.75

Vân 90 3.81

4,000,000

8 74685 Nguyễn Thị Hà 13.12.1999 3.84 0 4,250,000

7 75186 Phạm Tùng 26.01.1999 3.56 0

4,250,000

6 74510
Nguyễn Thị 

Phương
13.09.1999 3.72 0 4,250,000

5 74473 Ngô Tùng 27.02.1999 3.94 0

4,000,000

12 74858 Nguyễn Thị Thu 09.09.1999 3.91 0 4,250,000

11 74827 Nguyễn Thị Thu 10.02.1999 3.56 0

4,000,000

10 75307 Phạm Thị 04.12.1999 3.81 0 4,250,000

9 75998 Vũ Thanh 26.02.1999 3.58 0

4,250,000

2 57955 Nguyễn Chi 16.12.1995 4 0 4,250,000

1 57942 Bùi Quốc 20.06.1996 3.92 0

Tổng lớp: 50,000,000

Lớp: KTN55ĐH1

Lớp: KTN55ĐH2

1 58005 Phạm Thị Hồng 23.11.1996 3.87 0.05 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 57988 Hoàng Cẩm 06.12.1996 4 0

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 58057 Trần Thị 15.07.1996 3.93 0

2 58013 Đinh Thị Minh 27.10.1996 4 0.03 4,250,000

2 64995 Trần Thúy 19.01.1997 3.81 0 4,250,000

Lớp: KTN56ĐH

1 64949 Nguyễn Thị Ngọc 15.10.1997 3.84 0 4,250,000

4,250,000

6 64967 Nguyễn Ngọc 29.03.1997 3.76 0 4,250,000

5 64965 Vũ Thị 29.07.1996 3.83 0

4,250,000

4 64962 Đồng Thanh 29.04.1997 3.75 0 4,250,000

3 65048 Đào Thị 09.08.1997 3.81 0

4,250,000

10 65025 Ngô Thúy 24.08.1997 3.76 0 4,250,000

9 65022 Phạm Thị 20.10.1997 3.82 0

4,250,000

8 58041 Vũ Thị Mai 09.08.1996 3.86 0 4,250,000

7 65014 Vũ Thị 22.06.1997 3.95 0

4,250,000

2 67009 Bùi Thị Thanh 08.10.1998 4 0 4,250,000

1 67012 Bùi Thị Lan 08.12.1998 3.93 0

Tổng lớp: 42,500,000

Lớp: KTN57ĐH

4,250,000

6 69910 Trần Hồng 23.09.1998 3.92 0 4,250,000

5 67017 Bùi Thị Lan 27.01.1998 3.81 0

4,250,000

4 67282 Đào Thị Hồng 01.06.1998 3.92 0 4,250,000

3 69918 Trần Đức 10.10.1998 4 0

Tổng lớp: 34,000,000

Lớp: KTN58ĐH

4,250,000

8 67987 Lê Thị Minh 21.05.1998 4 0 4,250,000

7 68375
Nguyễn Thị 

Phương
11.04.1998 3.81 0

4,250,000

4 73832 Lâm Thị 14.02.1999 3.75 0 4,250,000

3 75079 Phạm Mỹ 16.10.1999 3.72 0

4,250,000

2 75077 Phạm Thị 03.02.1999 3.94 0.05 4,250,000

1 74137 Nguyễn Thu 04.06.1999 3.84 0

4,250,000

8 75303 Phạm Phương 16.12.1999 3.69 0 4,250,000

7 75941 Vũ Thị Thúy 08.01.1999 3.78 0

4,250,000

6 75197 Phạm Thị Như 09.01.1999 3.69 0 4,250,000

5 74462 Nguyễn Trung 24.02.1999 3.69 0

Tổng lớp: 42,500,000

4,250,000

10 73543 Đinh Khánh 15.07.1999 3.81 0 4,250,000

9 73939 Lê Thị Thùy 13.01.1999 3.75 0



Linh 90 3.8

Ly 97 3.85

Trang 95 3.8

Huyền 80 3.56

Oanh 90 3.58

Phượng 90 3.58

Hồng 81 2.84

Huệ 80 3.03

Linh 80 2.97

Yến 80 2.81

Cầm 90 4

Cúc 90 4

Hà 90 4

Hậu 95 4.03

Ly 90 3.93

Long 92 4

Ngân 90 4

Anh 90 3.75

Giang 90 3.78

Hòa 90 3.73

Huyền 90 3.91

Linh 90 3.75

Linh 90 3.78

Mai 90 3.84

Ngọc 95 3.72

Thảo 90 3.84

Yến 95 3.72

Hằng 90 4

Hiền 90 3.94

Linh 95 3.88

Ngọc 90 3.93

Nguyệt 90 3.81

Quỳnh 90 3.73

Tiến 90 3.67

Anh 90 3.81

Hiếu 90 3.81

Luyến 90 3.81

Nam 90 3.91

Lớp: KTT56ĐH

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 65620 Nguyễn Thị 01.03.1997 3.8 0

4,250,000

2 65603 Nguyễn Thảo 26.11.1997 3.8 0.05 4,250,000

1 65600 Lê Thị 16.10.1997 3.8 0

2 68050 Lâm Thị Kim 24.06.1998 3.58 0 4,000,000

Lớp: KTT57ĐH

1 70400 Vũ Thị Thu 29.09.1998 3.56 0 4,000,000

Lớp: KTT58ĐH

1 74342 Nguyễn Thị Thuý 16.08.1999 2.84 0 3,700,000

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 70046 Trần Thị 08.05.1998 3.58 0

3,700,000

4 74012 Mạc Thị Kim 30.03.1999 2.81 0 3,700,000

3 75605 Trần Thị Thùy 29.08.1999 2.97 0

2 75130 Phạm Thị 17.07.1999 3.03 0 3,700,000

4,250,000

2 58549 Lê Kim 09.10.1996 4 0 4,250,000

1 58547 Trần Thị Mộng 15.09.1995 4 0

Tổng lớp: 14,800,000

Lớp: LQC55ĐH1

4,250,000

Tổng lớp: 21,250,000

5 58585 Lê Diệu 31.07.1995 3.93 0

4,250,000

4 58564
Nguyễn Thị 

Thanh
05.12.1996 4 0.03 4,250,000

3 58116 Trần Thị 25.09.1996 4 0

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: LQC56ĐH

2 58192
Nguyễn Thị 

Thanh
01.07.1996 4 0 4,250,000

Lớp: LQC55ĐH2

1 58660 Vũ Hoàng 20.08.1996 4 0 4,250,000

4,250,000

4 65545 Đỗ Thị Khánh 03.02.1997 3.91 0 4,250,000

3 65505 Trần Thị 12.11.1997 3.73 0

4,250,000

2 65540 Vũ Thị Phương 06.11.1997 3.78 0 4,250,000

1 65496 Hoàng Thị Vân 27.08.1997 3.75 0

4,250,000

8 65270 Trương Thị Thảo 06.07.1997 3.72 0 4,250,000

7 65476 Lê Như 16.11.1997 3.84 0

4,250,000

6 65474 Phạm Mỹ 27.03.1997 3.78 0 4,250,000

5 65511 Nguyễn Lê Hoài 25.06.1997 3.75 0

Tổng lớp: 42,500,000

Lớp: LQC57ĐH

4,250,000

10 65534 Nguyễn Hải 23.11.1997 3.69 0.03 4,250,000

9 65526 Nguyễn Phương 30.12.1997 3.84 0

4,250,000

4 68478 Nguyễn Minh 06.11.1998 3.93 0 4,250,000

3 67952 Kiều Mỹ 03.02.1997 3.88 0

4,250,000

2 70285 Vũ Thị Thanh 14.09.1998 3.94 0 4,250,000

1 67985 Lê Thị 09.07.1998 4 0

4,250,000

Tổng lớp: 29,750,000

7 66061 Phạm Minh 08.10.1996 3.67 0

4,250,000

6 67368 Đoàn Thị Như 05.05.1998 3.73 0 4,250,000

5 67764 Hoàng Thị 04.01.1998 3.81 0

2 75098 Phạm Minh 28.05.1999 3.81 0 4,250,000

Lớp: LQC58ĐH

1 74060
Nguyễn Thị 

Phương
29.11.1999 3.81 0 4,250,000

4,250,000

4 74588 Nguyễn Hoàng 14.10.1999 3.91 0 4,250,000

3 73869 Lã Thị 21.12.1999 3.81 0



Ngân 90 4

Phương 90 3.81

Phương 90 3.91

Quỳnh 99 4.05

Tâm 95 3.8

Thanh 90 3.81

Thành 90 3.81

Nhân 89 3.25

Phú 81 3.39

Sơn 81 3.36

Thắng 91 3.57

Thuần 81 3.44

Hiếu 85 3.35

Hiếu 87 3.42

Chiến 100 3.68

Dũng 88 2.75

Quỳnh 80 2.74

Đức 81 3.31

Hiệu 93 2.72

Nam 80 2.59

Hướng 99 3.68

Linh 80 2.66

Tài 90 3.87

Tuấn 85 2.69

Nhàn 100 3.96

Giang 92 3.92

Hanh 81 3.45

Kiệt 89 3.44

Hoàng 90 3.9

Huy 100 3.63

Tuyến 85 3.61

Việt 95 3.93

4,250,000

6 74693
Nguyễn Thị 

Thanh
07.04.1999 3.81 0 4,250,000

5 75646 Trịnh Thị Kim 07.01.1999 4 0

4,250,000

10 74754 Nguyễn Thị Kim 04.03.1999 3.81 0 4,250,000

9 73487 Đồng Thị Hảo 08.01.1999 3.75 0.05

4,250,000

8 75986 Vũ Thị Xuân 27.09.1999 4 0.05 4,250,000

7 75393 Quách Thu 03.10.1999 3.91 0

Tổng khoa: 115 483,800,000

Khoa: Khoa Máy tàu biển

4,250,000

Tổng lớp: 46,750,000

11 76011 Vũ Hải 11.10.1999 3.81 0

Tổng lớp: 4,000,000

3.25 0 4,000,000

Lớp: MKT55ĐH1

Lớp: MCN58ĐH

1 76414 Đặng Văn 22.06.1999

4,000,000

4 55613 Nguyễn Tiến 18.06.1995 3.44 0 4,000,000

3 55612 Lê Văn 18.03.1996 3.54 0.03

4,000,000

2 55610 Vũ Hoàng 18.10.1996 3.36 0 4,000,000

1 55607 Thân Văn 13.10.1995 3.39 0

4,000,000

2 55635 Vũ Mạnh 03.01.1996 3.37 0.05 4,000,000

1 55633 Nguyễn Trung 24.10.1996 3.32 0.03

Tổng lớp: 16,000,000

Lớp: MKT55ĐH2

4,250,000

2 62576 Lê Đình 25.10.1997 2.75 0 3,700,000

1 62573 Phạm Minh 15.08.1997 3.68 0

Tổng lớp: 8,000,000

Lớp: MKT56ĐH

Lớp: MKT57ĐH

1 69582 Phạm Văn 25.01.1998 3.31 0 4,000,000

3,700,000

Tổng lớp: 11,650,000

3 62603 Bùi Như 06.06.1997 2.74 0

3,700,000

Tổng lớp: 11,400,000

3 69776 Phạm Phương 15.01.1998 2.59 0

2 67574 Đặng Huy 21.05.1998 2.72 0 3,700,000

2 73854 Lê Bật 08.12.1999 2.66 0 3,700,000

Lớp: MKT58ĐH

1 73358 Đoàn Văn 25.02.1999 3.63 0.05 4,250,000

Tổng lớp: 15,900,000

0 3,700,000

3

Lớp: MTT55ĐH1

4,250,000

4 73555 Đào Mạnh 09.11.1999 2.69

76480 Trần Đức 12.08.1998 3.84 0.03

Lớp: MTT55ĐH2

09.06.1996 3.93

1 56376 Phạm Trường 08.01.1996 3.89 0.03 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 58957 Nguyễn Thị 0.03

4,000,000

Tổng lớp: 12,250,000

3 57381 Nguyễn Hữu 09.10.1996 3.44 0

2 56377 Phạm Đức 22.03.1996 3.45 0 4,000,000

2 63071 Vũ Quang 01.06.1997 3.63 0 4,250,000

Lớp: MTT56ĐH

1 66108 Bùi Đỗ 22.09.1997 3.9 0

4,000,000

Trần Tuấn 07.12.1993 3.9 0.03

4,250,000

Tổng lớp: 16,750,000

4,250,000

3 66122 Vũ Đình 13.02.1996 3.58 0.03

4 63100



Nam 89 3.39

Thúy 100 3.65

Dương 100 3.77

Xuân 100 3.82

Phương 89 3.55

Thảo 90 3.71

Thảo 89 3.43

Cương 85 3.47

Giang 88 3.33

Nhi 88 3.33

Mi 85 3.38

Minh 93 3.05

Phương 88 3.13

Tâm 84 3.19

Thảo 90 3.05

Trang 88 3.13

Anh 89 3.53

Phương 89 3.5

Tố 89 3.42

Dũng 81 3.21

Quyên 81 3.21

Thảo 89 3.12

Anh 74 3.31

Huệ 100 3.75

Linh 82 3.25

Linh 81 3.31

Nhung 81 3.44

Quỳnh 84 3.25

Huê 90 4

Kim 100 3.78

Lớp: MTT57ĐH

Tổng khoa: 26 104,200,000

Khoa: Khoa Ngoại ngữ

4,000,000

Tổng lớp: 4,000,000

1 70375 Vũ Đình 16.01.1998 3.39 0

Tổng lớp: 4,250,000

3.65 0 4,250,000

Lớp: ATM55ĐH2

Lớp: ATM55ĐH1

1 58776 Từ Thị Ngọc 14.04.1996

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: ATM56ĐH

4,250,000

2 58787
Nguyễn Thị 

Thanh
04.12.1996 3.77 0.05 4,250,000

1 58727 Vũ Thùy 20.12.1996 3.77 0

4,000,000

Tổng lớp: 12,250,000

3 64574 Vũ Thị 23.05.1997 3.43 0

4,000,000

2 64612 Bùi Thị 02.10.1997 3.71 0 4,250,000

1 64608 Bùi Thị 20.12.1997 3.55 0

2 67744 Hà Hải 13.01.1998 3.33 0 4,000,000

Lớp: ATM57ĐH

1 69008 Nguyễn Tùng 14.11.1993 3.47 0 4,000,000

Lớp: ATM58ĐH

1 75198 Phạm Huyền 21.01.1999 3.38 0 4,000,000

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 69465 Phạm Lã Yến 12.04.1998 3.33 0

3,700,000

4 73912 Lưu Thị 20.10.1999 3.19 0 3,700,000

3 75250 Phạm Thị Như 02.10.1999 3.13 0

2 74553 Nguyễn Thị Hà 30.10.1999 3 0.05 3,700,000

Tổng lớp: 22,500,000

Lớp: NNA56ĐH

3,700,000

6 74869 Nguyễn Thị 17.07.1999 3.13 0 3,700,000

5 73922 Lê Thị Phương 20.10.1999 3 0.05

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 64650 Vũ Linh 01.11.1997 3.42 0

4,000,000

2 64646 Ngô Thị Lâm 02.07.1997 3.5 0 4,000,000

1 64621 Hoàng Thị Huệ 15.05.1997 3.53 0

2 68091 Lê Thu 16.10.1998 3.21 0 4,000,000

Lớp: NNA57ĐH

1 68056 Lương Mạnh 30.12.1998 3.21 0 4,000,000

Lớp: NNA58ĐH

1 73135 Cao Duy 26.04.1999 3.31 0 3,700,000

3,700,000

Tổng lớp: 11,700,000

3 67771 Hà Bích Ngọc 20.02.1998 3.12 0

4,000,000

4 74517 Nguyễn Thùy 22.12.1999 3.31 0 4,000,000

3 74502
Nguyễn Thị 

Khánh
10.05.1999 3.25 0

2 75545 Trần Thị 24.10.1996 3.75 0 4,250,000

Tổng lớp: 23,950,000

Tổng khoa: 27 107,150,000

4,000,000

6 73899 Lê Thị Hải 01.05.1999 3.25 0 4,000,000

5 73445 Đoàn Vũ Hạnh 07.12.1999 3.44 0

0 4,250,000

2 58159 Nguyễn Thị 29.01.1996 3.73 0.05 4,250,000

Khoa: Khoa Quản trị - Tài chính

Lớp: QKD55ĐH1

1 57858 Vũ Thị 26.01.1996 4



Trang 90 3.71

Tú 90 3.71

Dương 90 3.71

Đào 90 3.71

Hằng 80 3.15

Thành 88 3.18

Thảo 78 3.32

Thu 90 3.15

Trang 81 3.63

Dung 90 3.6

Đạt 100 3.72

Mười 99 3.46

Thành 99 3.32

Thảo 90 3.5

Thu 89 3.33

Hiền 85 3.34

Hương 99 3.36

Ngọc 86 3.32

Tâm 89 3.28

Thảo 85 3.38

Thu 82 3.5

Thủy 82 3.25

Quỳnh 90 3.82

Huệ 90 4

Phương 90 3.84

Thuý 90 3.84

Duyên 90 3.81

Hà 99 3.86

Minh 88 3.73

Thảo 100 3.93

Nhung 90 3.88

Phượng 90 3.82

Hiền 89 3.53

Linh 89 3.58

Mai 90 3.65

4,250,000

Tổng lớp: 17,000,000

4 58338 Trần Thị Ngọc 19.01.1995 3.71 0

3 58271 Phan Thị Huyền 30.01.1996 3.71 0 4,250,000

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: QKD56ĐH

2 58353 Trần Thị Thanh 11.03.1996 3.71 0 4,250,000

Lớp: QKD55ĐH2

1 57841 Vũ Thùy 29.02.1996 3.71 0 4,250,000

3,700,000

4 65193 Trần Thị Minh 24.10.1997 3.1 0.05 3,700,000

3 65192
Phạm Thị 

Phương
09.11.1997 3.32 0

3,700,000

2 65232 Trương Thị 06.09.1997 3.18 0 3,700,000

1 65173 Đinh Thị Thúy 22.01.1997 3.15 0

Lớp: QKD57ĐH

1 68553 Nguyễn Thùy 08.10.1998 3.6 0 4,250,000

4,000,000

Tổng lớp: 18,800,000

5 65197 Vũ Thị Hồng 11.02.1997 3.63 0

4,000,000

4 67788 Hoàng Trọng 22.08.1998 3.27 0.05 4,000,000

3 68629 Nguyễn Duy 03.08.1998 3.46 0

2 68545 Nguyễn Thành 28.02.1998 3.67 0.05 4,250,000

Tổng lớp: 24,500,000

Lớp: QKD58ĐH

4,000,000

6 68043 Lưu Thị Minh 26.10.1998 3.33 0 4,000,000

5 67478 Đào Thanh 08.02.1998 3.5 0

4,000,000

4 75278 Phạm Thanh 22.01.1999 3.28 0 4,000,000

3 73156 Chu Như 15.10.1999 3.32 0

4,000,000

2 75915 Vũ Thị Thu 16.04.1999 3.31 0.05 4,000,000

1 74283 Nguyễn Thị Kim 08.06.1999 3.34 0

4,000,000

Tổng lớp: 28,000,000

7 73116 Bùi Thị 01.09.1999 3.25 0

4,000,000

6 74806 Ngô Thị Hà 09.12.1999 3.5 0 4,000,000

5 74798 Nguyễn Thị 01.05.1999 3.38 0

Tổng lớp: 4,250,000

Lớp: QKT55ĐH2

Lớp: QKT55ĐH1

1 58427 Hoàng Thị 11.12.1996 3.82 0 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 58483 Phan Minh 02.11.1996 3.84 0

4,250,000

2 58477 Trần Thị Thu 15.12.1996 3.84 0 4,250,000

1 58458 Trần Thị Thu 13.11.1996 4 0

2 58501 Nguyễn Hải 10.09.1996 3.81 0.05 4,250,000

Lớp: QKT55ĐH3

1 58496 Hoàng Thị 02.03.1996 3.81 0 4,250,000

Tổng lớp: 16,750,000

Lớp: QKT55ĐH4

4,000,000

4 58529
Nguyễn Thị 

Hương
12.01.1996 3.88 0.05 4,250,000

3 58519 Nguyễn Xuân 14.06.1996 3.73 0

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: QKT56ĐH

4,250,000

2 58224
Nguyễn Thị 

Hồng
19.09.1996 3.82 0 4,250,000

1 58204 Lê Thị Hồng 21.02.1996 3.88 0

4,250,0003 65266 Phạm Thị Hồng 03.09.1997 3.65 0

4,000,000

2 65306 Bùi Thị Thùy 07.12.1997 3.58 0 4,000,000

1 65258 Trần Thị Thúy 12.08.1997 3.53 0



Ngân 90 3.82

Nhung 89 3.5

Thảo 97 3.63

Thu 90 3.77

Thùy 90 3.66

Xoan 90 3.68

Anh 95 4.05

Anh 95 3.66

Hà 82 3.87

Hằng 82 3.87

Hương 100 3.7

Linh 90 3.64

Oanh 90 3.61

Phương 90 3.64

Tân 90 4

Bình 90 3.78

Giang 90 3.63

Huệ 90 3.72

Khánh 90 3.69

Lan 81 3.5

Lan 89 3.53

Liên 90 3.94

Linh 90 3.69

Đạt 75 2.84

Giang 75 3.22

Huyền 72 2.93

Kiên 80 3.28

Sơn 89 3.42

Tuyền 88 3.11

Cường 80 3

Lợi 80 2.58

Anh 88 3.05

Anh 88 2.97

Huy 88 2.63

Khởi 98 2.78

Nam 70 3.21

Vĩ 99 3.66

4 65313 Phạm Thị Mai 06.04.1997 3.82 0 4,250,000

4,250,000

8 65410 Nguyễn Thị Minh 13.11.1997 3.66 0 4,250,000

7 65323 Đàm Thị Minh 08.03.1997 3.77 0

4,000,000

6 65277 Tô Thị Phương 31.08.1997 3.58 0.05 4,250,000

5 65271 Nguyễn Hồng 10.01.1997 3.5 0

Lớp: QKT57ĐH

1 67315 Đỗ Thị Hải 21.12.1998 4 0.05 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 37,500,000

9 65417 Phan Thị 19.12.1997 3.68 0

4,000,000

4 69563 Phạm Thị Thu 29.08.1997 3.87 0 4,000,000

3 69497 Phạm Thu 07.06.1998 3.87 0

2 68692 Nguyễn Ngọc 05.09.1998 3.61 0.05 4,250,000

4,250,000

8 68532 Nguyễn Thị 16.09.1998 3.64 0 4,250,000

7 68516 Nguyễn Thị Lâm 26.05.1998 3.61 0

4,250,000

6 70342 Vũ Thị Thùy 06.04.1998 3.64 0 4,250,000

5 68579 Nguyễn Việt 24.03.1998 3.7 0

Lớp: QKT58ĐH

1 74089 Ngô Hải 13.07.1999 3.78 0 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 37,750,000

9 68025 Lê Nhật 05.09.1998 4 0

4,250,000

4 75159 Phùng Lê Ngọc 08.10.1999 3.69 0 4,250,000

3 75546 Trần Thu 02.05.1999 3.72 0

2 75492 Trần Hương 26.11.1999 3.63 0 4,250,000

4,250,000

8 74503 Nguyễn Thị 13.11.1999 3.69 0 4,250,000

7 75927 Vũ Thị 20.06.1999 3.94 0

4,000,000

6 75592 Trần Thị Ngọc 04.12.1999 3.53 0 4,000,000

5 74467 Nguyễn Thị 03.11.1999 3.5 0

3,700,000

2 74245
Nguyễn Thị 

Quỳnh
12.05.1998 3.22 0 3,700,000

1 75486 Trần Tiến 25.01.1999 2.84 0

Tổng lớp: 33,500,000

Lớp: TCH58ĐH

Lớp: CĐT55ĐH

1 57277 Đặng Chung 03.07.1996 3.28 0 4,000,000

Tổng khoa: 63 258,900,000

Khoa: Viện Cơ khí

3,700,000

Tổng lớp: 11,100,000

3 75907 Vũ Thu 18.06.1999 2.88 0.05

3,700,000

Tổng lớp: 11,700,000

3 57297 Nguyễn Thanh 18.03.1996 3.11 0

2 57289 Lê Ngọc 11.06.1996 3.42 0 4,000,000

2 63956 Vũ Tiến 25.07.1997 2.58 0 3,700,000

Lớp: CĐT56ĐH

1 56952 Nguyễn Mạnh 04.02.1996 3 0 3,700,000

3,700,000

2 70021 Trần Bảo 31.10.1998 2.97 0 3,700,000

1 68202 Lương Thị Ngọc 16.12.1998 3 0.05

Tổng lớp: 7,400,000

Lớp: CĐT57ĐH

Lớp: CĐT58ĐH

1 75162 Phạm Văn 28.10.1999 2.78 0 3,700,000

3,700,000

Tổng lớp: 11,100,000

3 67842 Hoàng Quang 02.05.1998 2.63 0

4,250,0003 74938 Nguyễn Kông 18.02.1999 3.66 0

2 74595 Nguyễn Thành 19.09.1999 3.21 0 3,700,000



Đông 90 3.61

Đức 95 3.79

Ngọc 90 3.71

Chiến 84 3.5

Đức 90 3.69

Sơn 90 3.79

Toàn 92 3.33

Tùng 91 3.23

Đức 90 2.89

Đương 78 2.63

Mạnh 81 3.27

Nam 81 3.38

Đông 90 3.63

Hải 91 2.86

Hòa 94 3.16

Nam 89 2.88

Tú 81 3.25

Hưng 80 2.93

Linh 91 3.28

Hải 90 3.64

Diên 98 3.54

Hiền 98 3.54

Sinh 89 3.56

Chúc 92 3.69

Trung 100 3.67

Anh 90 2.77

Lương 80 3.56

Tùng 70 3.22

Anh 89 3.44

Cương 90 3.63

Minh 90 3.78

Trường 88 3.43

Vương 90 3.78

Tổng lớp: 11,650,000

2 57175 Vũ Trung 05.12.1996 3.79 0 4,250,000

Lớp: KCK55ĐH

1 57174 Trần Văn 24.12.1996 3.61 0 4,250,000

Lớp: KCK56ĐH

1 63877 Vũ Minh 25.08.1997 3.5

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 57199

4,250,000

4,250,000

0 4,000,000

Lưu Thanh 09.04.1997 3.33 0

Vũ Văn 02.09.1996 3.71 0

4,000,000

3 63908 Tô Trung 02.08.1997 3.79 0

4 63862

2 63889 Nguyễn Công 13.07.1997 3.69 0

Lớp: KCK57ĐH

1 69025 Nguyễn Trung 07.01.1998 2.89 0 3,700,000

4,000,000

Tổng lớp: 20,500,000

5 63865 Lê Thanh 07.07.1997 3.23 0

4,000,000

4 67100 Bùi Đức 23.02.1998 3.38 0 4,000,000

3 69460 Phạm Khắc 19.01.1998 3.27 0

2 69706 Phạm Đình 09.10.1998 2.63 0 3,700,000

4,250,000

2 73033 Bùi Sĩ 25.01.1999 2.86 0 3,700,000

1 75480 Trịnh Văn 26.04.1999 3.63 0

Tổng lớp: 15,400,000

Lớp: KCK58ĐH

4,000,000

Tổng lớp: 19,350,000

5 74901 Nguyễn Ngọc 04.07.1997 3.25 0

3,700,000

4 74592 Nguyễn Nhật 07.09.1999 2.88 0 3,700,000

3 75113 Phạm Doãn 19.06.1998 3.16 0

Tổng lớp: 7,700,000

Lớp: KNL58ĐH

2 64521 Nguyễn Văn 04.01.1997 3.28 0 4,000,000

Lớp: KNL56ĐH

1 64516 Đặng Duy 01.12.1996 2.93 0 3,700,000

Lớp: KTO55ĐH

1 59112 Nguyễn Thị 29.03.1995 3.5 0.04 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 75508 Trần Quang 02.07.1999 3.59 0.05

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 57437 Lê Văn 18.12.1996 3.56 0

2 58936 Lưu Thu 03.10.1996 3.54 0 4,000,000

Tổng lớp: 8,500,000

4,250,000

Lớp: KTO57ĐH

2 64488 Lê Minh 18.12.1997 3.67 0

Lớp: KTO56ĐH

1 64447 Bùi Trọng 29.01.1997 3.69 0 4,250,000

3,700,000

Tổng lớp: 11,400,000

3 67501 Đào Duy 14.05.1998 3.22 0

3,700,000

2 70104 Trần Đức 27.05.1998 3.56 0 4,000,000

1 67069 Bùi Đức 12.06.1998 2.72 0.05

2 75032 Phạm Hoàng 17.04.1999 3.63 0 4,250,000

Lớp: KTO58ĐH

1 74039 Nguyễn Quốc 04.12.1999 3.44 0 4,000,000

4,250,0005 75369 Phạm Văn 12.08.1999 3.78 0

4,250,000

4 74894 Nguyễn Minh 18.07.1999 3.38 0.05 4,000,000

3 75199 Phạm Hồng 27.05.1999 3.78 0



My 98 3.74

Sơn 90 3.65

Vũ 90 3.64

Anh 82 3.23

Chiến 82 3.13

Hưng 75 2.9

Sơn 80 3.03

Dưỡng 89 2.73

Thuận 89 3.53

Thùy 98 2.6

Vụ 98 3.1

Đức 89 3.33

Quân 93 3.31

Đạt 98 2.88

Hiếu 95 3.68

Kiên 88 2.9

Công 89 3.2

Thắng 98 2.7

Toàn 98 2.6

Thắng 85 3.13

Hà 99 3.44

Linh 89 3.38

Phượng 81 3.32

Huy 90 3.82

Kiên 90 3.62

Lệ 81 3.32

Tổng lớp: 20,750,000

Tổng lớp: 4,250,000

Lớp: MXD56ĐH

Lớp: MXD55ĐH

1 59063 Lê Thị Ngọc 29.04.1996 3.69 0.05 4,250,000

Tổng lớp: 8,500,000

Tổng khoa: 47 187,200,000

4,250,000

2 63254 Phạm Tuấn 17.10.1995 3.64 0 4,250,000

1 63239 Đặng Thái 28.07.1997 3.65 0

0.05 4,000,000

2 69841 Phạm Văn 21.04.1994 3.08 0.05 3,700,000

Khoa: Viện đào tạo chất lượng cao

Lớp: CNT57CL

1 68294 Lã Xuân 18.10.1998 3.18

3,700,000

Tổng lớp: 15,100,000

4 68288 Lê Thái 08.08.1998 3.03 0

3 69484 Phạm Quốc 04.09.1998 2.9 0 3,700,000

2 74808 Nguyễn Đức 05.09.1999 3.53 0 4,000,000

Lớp: CNT58CL

1 75460 Trần Văn 20.08.1999 2.73 0 3,700,000

Tổng lớp: 15,100,000

Lớp: ĐKT55CH

3,700,000

4 75360 Phạm Văn 24.12.1999 3.1 0 3,700,000

3 73169 Cao Thị 08.02.1999 2.6 0

Tổng lớp: 8,000,000

Lớp: ĐKT56CH

4,000,000

2 55407 Trần Hoàng 12.11.1996 3.31 0 4,000,000

1 55444 Lê Anh 27.12.1996 3.33 0

Lớp: ĐKT57CH

1 68581 Nguyễn Minh 21.10.1998 3.68 0 4,250,000

3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

1 62418 Hà Thế 12.09.1997 2.83 0.05

3,700,000

Tổng lớp: 3,700,000

1 75166 Phạm Thế Trung 05.12.1999 2.9 0

Tổng lớp: 4,250,000

Lớp: ĐKT58CH

2 69160 Nguyễn Duy 18.11.1998 2.7 0 3,700,000

Lớp: ĐTĐ57CL

1 68737 Nguyễn Thế 27.02.1998 3.2 0 4,000,000

Lớp: ĐTĐ58CL

1 73167 Cao Xuân 25.02.1999 3.13 0

3,700,000

Tổng lớp: 11,400,000

3 69862 Phạm Bảo 11.06.1998 2.6 0

4,000,000

2 57789 Nguyễn Khánh 10.05.1996 3.38 0 4,000,000

1 61539 Huỳnh Hải 30.09.1996 3.44 0

Tổng lớp: 3,700,000

Lớp: KTB55CL1

3,700,000

Lớp: KTB55CL2

1 61519 Nguyễn Ngọc 27.05.1996 3.82 0 4,250,000

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 58223 Nguyễn Thị 08.03.1996 3.32 0

4,000,000

Tổng lớp: 12,500,000

3 58162 Trương Thị Nhật 30.09.1996 3.32 0

2 61531 Nguyễn Đức 10.12.1996 3.62 0 4,250,000



Anh 90 3.39

Hồng 90 3.57

Hương 90 3.36

Khánh 90 3.5

Nga 89 3.57

Nhi 99 3.51

Anh 90 3.65

Hà 87 3.42

Huy 90 3.77

Linh 82 3.42

Quỳnh 88 3.65

Quỳnh 89 3.42

Thảo 95 3.47

Anh 90 3.66

Huy 89 3.31

Yến 90 3.69

Sơn 90 3.94

Tâm 90 3.79

Vân 100 3.65

Hương 90 3.77

Huyền 90 3.71

Thảo 90 3.91

Hiền 90 3.88

Linh 90 3.74

Hương 81 3.44

Linh 95 3.43

Mai 90 3.44

Nghĩa 91 3.27

Phương 88 3.19

Yên 88 3.14

Anh 90 3.62

Hải 89 3.59

Hường 90 3.62

Linh 99 3.62

Linh 90 3.61

Thu 90 4

Uyên 89 3.58

2 65710 Bùi Thị 02.06.1997 3.57 0 4,000,000

Lớp: KTB56CL

1 65627
Nguyễn Thị 

Quỳnh
04.10.1997 3.39 0 4,000,000

4,000,000

6 65650 Trần Thị Phương 17.03.1997 3.46 0.05 4,000,000

5 65720 Nguyễn Thị 07.07.1997 3.57 0

4,000,000

4 65678 Dương Đại 25.02.1997 3.5 0 4,000,000

3 65676 Nguyễn Thị Thu 08.06.1997 3.36 0

4,250,000

2 67074 Bùi Thu 13.12.1998 3.42 0 4,000,000

1 70016 Trần Thị Vân 07.08.1998 3.65 0

Tổng lớp: 24,000,000

Lớp: KTB57CL

4,000,000

6 69674 Phạm Thị Ngọc 17.11.1998 3.42 0 4,000,000

5 68126 Lưu Thị Mai 29.06.1998 3.65 0

4,250,000

4 70082 Trần Vũ Phương 12.02.1998 3.42 0 4,000,000

3 67354 Đinh Đức 20.07.1996 3.77 0

Lớp: KTB58CL

1 75401 Tạ Thị Phương 28.11.1999 3.66 0 4,250,000

4,000,000

Tổng lớp: 28,500,000

7 70097 Trần Phương 07.07.1998 3.42 0.05

4,250,000

Tổng lớp: 12,500,000

3 74962 Nguyễn Thị 13.08.1999 3.69 0

2 74392 Nguyễn Đình 21.03.1999 3.31 0 4,000,000

2 58233 Phùng Thị Thanh 30.04.1996 3.79 0 4,250,000

Lớp: KTN55CL1

1 58050 Phạm Thanh 29.12.1996 3.94 0 4,250,000

Lớp: KTN55CL2

1 57944 Trần Thị 12.10.1996 3.77 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 12,750,000

3 57914 Vũ Thị Hồng 28.04.1996 3.65 0

4,250,000

4,250,000

0

Tổng lớp: 12,750,000

3 61584 Nguyễn Hương 09.12.1996 3.91 0

2 61602 Nguyễn Thu 25.06.1996 3.71 0

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: KTN56CL

2 56906 Lương Thuỳ 16.04.1996 3.74 0 4,250,000

Lớp: KTN55CL3

1 61589 Nguyễn Thị Thu 26.07.1996 3.88 0 4,250,000

4,000,000

4 65757 Hoàng Thúy 26.12.1997 3.22 0.05 4,000,000

3 65790 Nguyễn Thị Ngọc 17.04.1997 3.44 0

4,000,000

2 65788 Trần Diệu 21.09.1997 3.38 0.05 4,000,000

1 65825 Phạm Thu 26.08.1997 3.44 0

Tổng lớp: 23,400,000

Lớp: KTN57CL

3,700,000

6 65770 Phạm Thị Hải 31.08.1997 3.14 0 3,700,000

5 65761 Nguyễn Hà 03.02.1997 3.19 0

4,250,000

4 67736 Hoàng Thùy 29.10.1998 3.57 0.05 4,250,000

3 67328 Đào Thúy 06.08.1998 3.62 0

4,250,000

2 70002 Trần Ngọc 30.09.1996 3.59 0 4,000,000

1 68497 Nguyễn Mai 18.10.1998 3.57 0.05

4,000,000

Tổng lớp: 29,250,000

7 67802 Hoàng Thị Thu 09.03.1998 3.58 0

4,250,000

6 69967 Trương Thị Minh 14.07.1998 4 0 4,250,000

5 68617 Nguyễn Thị Thùy 24.05.1998 3.61 0



Dung 90 3.78

Duyên 89 3.41

Hiền 89 3.5

Quế 89 3.59

Sơn 90 3.63

Thường 90 3.89

Sơn 99 3.37

Tiến 88 3.14

Huy 95 3.86

Huy 85 3.5

Chính 90 3.75

Hiền 96 3.97

Huy 95 3.8

Anh 83 2.71

Thủy 84 3.32

Long 86 3.49

Đào 90 3.95

Hà 90 3.91

Khoa 90 3.95

Thùy 100 4.11

Thành 95 3.99

Thùy 93 3.9

Công 100 3.72

Đạt 100 3.81

Hà 90 4

Hà 98 3.96

Linh 90 3.86

Giang 86 3.57

2 75459 Trần Thị 08.05.1998 3.41 0 4,000,000

Lớp: KTN58CL

1 75038 Phạm Thị Hương 12.01.1999 3.78 0 4,250,000

4,250,000

Tổng lớp: 20,500,000

5 73908 Lê Trường 17.10.1999 3.63 0

4,000,000

4 75677 Trần Thị Hương 16.08.1999 3.59 0 4,000,000

3 73317 Đoàn Thanh 25.02.1999 3.5 0

Tổng lớp: 4,250,000

Lớp: MKT56CH

Lớp: MKT55CH

1 55654 Lê Văn 27.12.1996 3.89 0 4,250,000

Tổng lớp: 7,700,000

Lớp: MKT57CH

4,000,000

2 62696 Vũ Quang 04.12.1997 3.14 0 3,700,000

1 62690 Nguyễn Ngọc 20.10.1997 3.32 0.05

Lớp: MKT58CH

1 75562 Trương Ngọc 06.06.1999 3.5 0 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 4,250,000

1 68773 Nguyễn Quốc 16.12.1998 3.81 0.05

Khoa: Viện Môi trường

Lớp: KHD56ĐH

Tổng khoa: 70 281,800,000

1 64701 Phạm Văn 22.09.1997 3.75

Tổng lớp: 4,000,000

3 64721 Vũ Quang 21.07.1997 3.75 0.05 4,250,000

0 4,250,000

2 64715 Bùi Thị Thu 02.11.1997 3.92 0.05 4,250,000

3,700,000

2 67596 Đỗ Thu 11.12.1998 3.32 0 4,000,000

1 68194 Lương Quế 25.11.1998 2.71 0

Tổng lớp: 12,750,000

Lớp: KHD57ĐH

Tổng lớp: 4,000,000

1 73557 Giang Hải 10.10.1999 3.44 0.05

Tổng lớp: 7,700,000

Lớp: KHD58ĐH

4,000,000

2 56998 Phạm Thị Ngân 27.03.1996 3.91 0 4,250,000

Lớp: KMT55ĐH1

1 56994 Bùi Thị 29.01.1995 3.95 0 4,250,000

Tổng lớp: 17,000,000

Lớp: KMT55ĐH2

4,250,000

4 57042 Phan Thị 17.11.1996 3.91 0.2 4,250,000

3 57012 Nguyễn Văn 08.01.1996 3.95 0

Tổng lớp: 8,500,000

Lớp: KMT56ĐH

4,250,000

2 57109 Nguyễn Thanh 14.12.1996 3.9 0 4,250,000

1 57100
Trương Khải 

Phước
07.02.1996 3.79 0.2

4,250,000

4 63754 Nguyễn Ngân 04.02.1997 3.95 0.01 4,250,000

3 63753 Đỗ Thị Thu 14.07.1997 4 0

4,250,000

2 63752 Bùi Quốc 28.11.1997 3.61 0.2 4,250,000

1 63708 Nguyễn Thành 06.10.1997 3.62 0.1

Lớp: KMT57ĐH

1 67491 Đào Thị Thu 04.10.1998 3.57 0 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 21,250,000

5 63723
Nguyễn Thị 

Phương
15.02.1997 3.86 0



Khải 95 3.58

Lữ 90 3.67

Thảo 95 4.02

Thương 90 3.92

Anh 88 3.46

Hoa 75 3.16

Thu 78 3.28

Hương 80 2.9

Phương 80 2.67

Thae 80 3.5

Hảo 80 3.61

Nhung 80 3.63

Thịnh 99 3.73

Anh 80 3.6

Bồn 80 3.76

Giang 98 3.48

Hằng 80 2.89

Linh 80 3.51

Long 99 3.63

My 80 2.89

Anh 80 3.61

Cúc 90 3.66

May 80 3.68

Thành 80 3.72

Thảo 95 3.65

Trang 80 3.6

Trang 85 3.69

Vinh 80 3.49

Chi 80 3.68

Đạt 82 3.72

Giang 98 4.02

Hạnh 92 3.95

Hiếu 80 3.74

Phương 80 3.68

Thịnh 80 3.8

4,250,000

4 68430 Nguyễn Thị Thu 05.10.1998 3.92 0.1 4,250,000

3 68884 Ngô Thị 03.08.1998 3.67 0

2 67392 Đoàn Đức 01.01.1998 3.58 0 4,000,000

Lớp: KMT58ĐH

1 73728 Lê Nguyên 27.10.1998 3.41 0.05 4,000,000

4,250,000

Tổng lớp: 20,750,000

5 67507 Đỗ Thị 02.04.1998 3.92 0

3,700,000

Tổng lớp: 11,400,000

3 75301 3.13 0.15

2 75535 Trương Thị 24.09.1999 3.16 0 3,700,000

Khoa: Viện đào tạo Quốc tế

Lớp: BMM08

Phạm Thị Hồng 23.05.1999

1 76468 Phạm Thị Mai 05.08.1999

3,700,00076446

Tổng khoa: 25 103,350,000

61738

Tổng lớp: 7,400,000

2.9 0 3,700,000

2

1

Ngô Hoàng 27.10.1999 2.67 0

Lớp: GMA04

Tổng lớp: 4,000,000

Lớp: GMA05

4,000,000

4,250,0000.2

4,000,000

03.11.1996 3.53

Pak Song 22.10.1998 3.5 0

1

Tổng lớp: 12,250,000

3 61744 Đinh Cường

2 61778 Trương Thị 15.03.1996 3.63 0

61717 Nguyễn Bích 16.08.1996 3.61 0

0 4,000,000

4,000,000

2 65847 Vũ Thị Thu 30.03.1997 3.76 0 4,000,000

Lớp: GMA06

1 65845
Hoàng Tô 

Phương
28.07.1997 3.6

Lớp: GMA07

1 71174 Trần Kim 13.05.1998 2.89 0 3,700,000

4,000,000

Tổng lớp: 12,000,000

3 62007
Nguyễn Thị 

Hương
16.04.1996 3.43 0.05

4,250,000

4 71053 Hoàng Thị Thảo 27.01.1998 2.89 0 3,700,000

3 71016 Đặng Phúc 29.12.1998 3.58 0.05

2 71213 Vũ Thị Thùy 03.12.1998 3.51 0 4,000,000

4,000,000

2 61802 Nguyễn An Thu 21.12.1996 3.63 0.03 4,250,000

1 61750 Phạm Ngọc 02.08.1996 3.61 0

Tổng lớp: 15,650,000

Lớp: IBL05

4,250,000

6 61841 Đặng Quỳnh 29.12.1996 3.6 0 4,000,000

5 61741
Đoàn Nguyên 

Thạch
17.12.1996 3.6 0.05

4,000,000

4 61740 Lê Minh 3.72 0 4,000,000

3 61867 Trần Phú 06.04.1996 3.68 0

Tổng lớp: 32,500,000

Lớp: IBL06

4,000,000

8 61748 Bùi Văn 23.01.1996 3.49 0 4,000,000

7 61899 Nguyễn Thu 19.09.1996 3.69 0

4,250,000

4 65927 Đoàn Thị 13.07.1997 3.75 0.2 4,250,000

3 65926 Đỗ Hương 19.03.1997 3.82 0.2

4,000,000

2 62040 Lê Tiến 17.07.1997 3.62 0.1 4,000,000

1 62071 Đinh Thị Việt 24.07.1997 3.68 0

4,000,0007 62137 Hoàng Đức 10.12.1997 3.6 0.2

4,000,000 DƯ 1

6 65935 Trần Thị Hà 23.04.1997 3.68 0 4,000,000

5 65904 Nguyễn Quang 01.08.1997 3.74 0



Thư 85 3.92

Trang 80 3.74

Tuấn 99 3.94

Đạt 79 3.37

Linh 80 3.6

Ngọc 80 3.6

Quý 78 3.42

Quyền 80 3.32

Thoa 80 3.57

Tuấn 80 3.33

Linh 76 2.83

Ly 73 2.83

Thành 78 3.05

Yến 79 2.88

Hải Phòng, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 HIỆU TRƯỞNG

Tổng hệ: 645 2,607,100,000

Ngày 

in:

13.03.2018 

07:38:20
1/1

8 62141 Nguyễn Minh 17.03.1997 3.82 0.1 4,000,000

Tổng lớp: 40,750,000

Lớp: IBL07

4,000,000

10 65919 Vũ Anh 20.07.1997 3.74 0.2 4,250,000

9 65916 Vũ Lê Thùy 09.04.1997 3.74 0

4,000,000

4 71100 Nguyễn Thành 3.42 0 3,700,000

3 71059 Lưu Thị Hồng 23.02.1998 3.6 0

3,700,000

2 71082 Nguyễn Yến 10.02.1998 3.6 0 4,000,000

1 71027 Đỗ Văn 25.04.1998 3.37 0

4,000,000

Tổng lớp: 27,400,000

7 71149 Phạm Anh 10.09.1998 3.33 0

4,000,000

6 71203 Vũ Thị 02.10.1998 3.57 0 4,000,000

5 71150 Phạm Hữu 23.08.1998 3.32 0

2 76161 Lê Hà 21.12.1999 2.83 0 3,700,000

Lớp: IBL08

1 76210 Nguyễn Yến Việt 27.04.1999 2.83 0 3,700,000

Tổng lớp: 18,500,000

Tổng khoa: 42 166,750,000

3,700,000

4 76249 Nguyễn Thị Hải 02.10.1999 2.88 0 3,700,000

3 76230 Nguyễn Công 04.11.1999 3.05 0










































